
TT Ngày thi Lớp
Giờ bắt 

đầu thi
Môn học/Mô đun

Số 

lượng 

dự kiến

Hình thức thi 
Thời gian 

thi (phút)
Phòng thi Ghi chú

Thứ Hai CĐ CNKTCK K25 07h15' Tiện cơ bản 14 Chấm sản phẩm 

26/10/2026
07h15' 19 Nhóm 1

08h15' 19 Nhóm 2

07h15' 15 Nhóm 1

08h15' 15 Nhóm 2

09h15' 12 Nhóm 3

TC CNM K26 07h15' Thiết bị may và an toàn lao động 20 Thực hành 60' TH May CN

Thứ Ba 07h15' 15 Nhóm 1

27/10/2026
08h15' 15 Nhóm 2

09h15' 10 Nhóm 3

Thứ Tư 07h15' 15 Nhóm 1

28/10/2026
08h15' 14 Nhóm 2

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:         /CĐBT-KT&ĐBCL Lâm Đồng, ngày      tháng 10 năm 2026

3

1

Pháp luật
Trắc nghiệm 

máy 

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ-ĐUN - HKI - NĂM HỌC 2026-2027 

(Đợt 2: từ ngày 26/10/2026 đến ngày 13/11/2026)

I. ĐIỂM ĐIỀU HÀNH THI: KHOA KỸ THUẬT  - Cơ sở chính (Số 05 - Đường Tôn Thất Bách, P. Bình Thuận)

Thời gian nộp kết quả chấm 

03/11/2026

CĐ CNOTO K25
Công nghệ khí nén - thuỷ lực ứng 

dụng

TC ĐCN K26 TH_A33_CS1
Trắc nghiệm 

máy 
60'Pháp luật

Trắc nghiệm 

máy 
60' TH_A34_CS1

TH_A34_CS1TC CNOTO K26A2

CĐ CNKTCK K26
Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ 

thuật

Trắc nghiệm 

máy 
60' TH_A34_CS1

60'



TT Ngày thi Lớp
Giờ bắt 

đầu thi
Môn học/Mô đun

Số 

lượng 

dự kiến

Hình thức thi 
Thời gian 

thi (phút)
Phòng thi Ghi chú

Thứ Tư 13h30' 16 Nhóm 1

28/10/2026
14h30' 4 Nhóm 2

3 14h30' 13 Nhóm 1

13h30' 15 Nhóm 2

14h30' 15 Nhóm 3

Thứ Sáu 07h15' 20 Nhóm 1

30/10/2026 08h15' 20 Nhóm 2

07h15' 2 Nhóm 3

07h15' 16 Nhóm 1

08h15' 7 Nhóm 2

08h15' 10 Nhóm 1

07h15' 15 Nhóm 2

08h15' 15 Nhóm 3

13h30' 16 Nhóm 1

14h30' 17 Nhóm 2

13h30' 10 Nhóm 3

14h30' 10 Nhóm 1

13h30' 15 Nhóm 2

14h30' 15 Nhóm 3

TH_A34_CS1
TC CNKTCK K26

TC KTML&ĐHKK 

K26A

Pháp luật

Pháp luật

Trắc nghiệm 

máy
60'

Trắc nghiệm 

máy
60'

TH_A33_CS1

4

TC CNOTO K26A + 02 

HS lớp TC K25 (học 

lại) 

Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ 

thuật

TH_A32_CS1

Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ 

thuật
TC CNOTO K26B

Trắc nghiệm 

máy 
60'

Trắc nghiệm 

máy
60'

TH_A33_CS1

TC CNKTCK K26 + 03 

HS các lớp TC K24, 

K25 (học lại) 

Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ 

thuật

Trắc nghiệm 

máy 
60'

TH_A34_CS1

Trắc nghiệm 

máy 
60' TH_A34_CS1

Trắc nghiệm 

máy 
60' TH_A32_CS1

Trắc nghiệm 

máy 
60' TH_A33_CS1

TC KTML&ĐHKK 

K26B

TC CNOTO K26B

Pháp luật

Pháp luật



TT Ngày thi Lớp
Giờ bắt 

đầu thi
Môn học/Mô đun

Số 

lượng 

dự kiến

Hình thức thi 
Thời gian 

thi (phút)
Phòng thi Ghi chú

Thứ Hai 07h15' 18 Nhóm 1

02/11/2026 08h15' 17 Nhóm 2

07h15' 17 Nhóm 3

TC CNM K26 08h15' Pháp luật 20

13h30' 20 Nhóm 1

14h30' 20 Nhóm 2

Thứ Tư 07h15' 15 Nhóm 1

04/11/2026 08h15' 14 Nhóm 2

07h15' 9 Nhóm 1

08h15' 8 Nhóm 2

09h15' 8 Nhóm 3

10h15' 8 Nhóm 4

13h30' 17 TH_CAD Nhóm 1

14h30' 16 TH_CAM Nhóm 2

Thứ Năm 07h15' 14 TH_CAD Nhóm 1

05/11/2026 08h15' 13 TH_CAM Nhóm 2

13h30' 17 Nhóm 1

14h30' 17 Nhóm 2

15h30' 17 Nhóm 3

Trắc nghiệm 

máy
60' TH_A33_CS1CĐ CNKTCK K26 Vật liệu cơ khí

TH_A34_CS1
Trắc nghiệm 

máy
60'

CĐ CNOTO K26 + 01 

SV lớp CĐ K23B (học 

lại) 

Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ 

thuật

Trắc nghiệm 

máy
60' TH_A33_CS1

TH_A34_CS1CĐ CNOTO K26 An toàn lao động

TH Máy lạnh CNThực hành 60'
TC KTML&ĐHKK 

K25A
Hệ thống máy lạnh công nghiệp

Thực hành CĐ CNKTĐ-ĐT K25 Vi mạch 60'

CĐ ĐCN K25 Điều khiển lập trình cỡ nhỏ Thực hành 60'

Vật liệu cơ khí
Trắc nghiệm 

máy
60' TH_A34_CS1

Trắc nghiệm 

máy 
60'

5

6

7

TC CNOTO K26A



TT Ngày thi Lớp
Giờ bắt 

đầu thi
Môn học/Mô đun

Số 

lượng 

dự kiến

Hình thức thi 
Thời gian 

thi (phút)
Phòng thi Ghi chú

Thứ Sáu 07h15' 13 Nhóm 1

06/11/2026 08h30' 13 Nhóm 2

09h45' 13 Nhóm 3

07h15' 15 Nhóm 1

08h15' 15 Nhóm 2

09h15' 12 Nhóm 3

07h15' 9 Nhóm 1

08h15' 8 Nhóm 2

09h15' 8 Nhóm 3

10h15' 8 Nhóm 4

TC CNM K25 13h30' May chân váy, áo váy 19 Thực hành 60' TH may CN

13h30' 15 Nhóm 1

14h30' 15 Nhóm 2

13h30' 12 Nhóm 3

14h30' 10 Nhóm 1

13h30' 15 Nhóm 2

14h30' 15 Nhóm 3

Thứ Hai 07h15' 15 Nhóm 1

09/11/2026 08h15' 15 Nhóm 2

09h15' 14 Nhóm 3

TC KTML&ĐHKK 

K25B
Hệ thống máy lạnh công nghiệp Thực hành 60' TH Máy lạnh CN

9 CĐ CNKTĐ-ĐT K26
An toàn vệ sinh lao động ngành 

điện

Trắc nghiệm 

máy 
60' TH_A34_CS1

CĐ ĐCN K26 An toàn điện

Trắc nghiệm 

máy 

TC CNOTO K26B

CĐ ĐCN K26

60' TH_A33_CS1
An toàn lao động

TH Kỹ thuật cơ sở

Trắc nghiệm 

máy 
60' TH_A33_CS1

Khí cụ điện

Trắc nghiệm 

máy 
60' TH_A34_CS1

Trắc nghiệm 

máy 
60' TH_A32_CS1

TC ĐCN K25 + 05 HS 

các lớp TD K23, K24 

(học lại) 

Kỹ thuật số Thực hành 75'



TT Ngày thi Lớp
Giờ bắt 

đầu thi
Môn học/Mô đun

Số 

lượng 

dự kiến

Hình thức thi 
Thời gian 

thi (phút)
Phòng thi Ghi chú

Thứ Hai 07h15' 10 Nhóm 1

09/11/2026
08h15' 10 Nhóm 2

Thứ Ba 07h15' 20 Nhóm 1

10/11/2026
08h15' 20 Nhóm 2

CĐ ĐCN K26 07h15' Vẽ điện 42 Tự luận 90' B31

13h30' 18 Nhóm 1

14h30' 18 Nhóm 2

15h30' 18 Nhóm 3

Thứ Năm 07h15' 17 Nhóm 1

12/11/2026
08h15' 16 Nhóm 2

13h30' 9 Nhóm 1

14h30' 8 Nhóm 2

15h30' 8 Nhóm 3

16h30' 8 Nhóm 4

Thứ Sáu 07h15' 9 Nhóm 1

13/11/2026
08h15' 9 Nhóm 2

09h15' 9 Nhóm 3

9

10

60' TH Điện cơ bản

CĐ CNKTĐ-ĐT K25 Kỹ thuật điện lạnh Thực hành 60' TH Trang bị điện

CĐ CNKTĐ-ĐT K25 Cung cấp điện
Trắc nghiệm 

máy 
60' TH_A34_CS1

60' TH_A34_CS1

60' TH_A34_CS1

60' TH_A32_CS1

11

12 CĐ ĐCN K25 Thiết bị điện gia dụng Thực hành

TC CNOTO K26A An toàn lao động
Trắc nghiệm 

máy 

TC CNM K26 Vật liệu may
Trắc nghiệm 

máy 

CĐ CNOTO K26 Vật liệu cơ khí
Trắc nghiệm 

máy 



TT Ngày thi Lớp
Giờ bắt 

đầu thi
Môn học/Mô đun

Số 

lượng 

dự kiến

Hình thức thi 
Thời gian 

thi (phút)
Phòng thi Ghi chú

Thứ Hai CD_THUD K24 07'15 Thương mại điện tử 20
Trắc nghiệm 

máy
60' Phòng A.202

26/10/2026 CD_THUD K24 13h30' Chuyên đề Web 20 Bài tập lớn

Thứ ba CD_THUD K24 07h15' Trí tuệ nhân tạo 20 Tự luận 90'

27/10/2026 CD_TANH K24 09h00' Biên dịch Việt Anh 39 Tự luận 90'

13h30' 20 Nhóm 1

3 14h30' 19 Nhóm 2

Thứ Năm CD_THUD K24 13h30' Mạng xã hội và thông tin 20 Tự luận 90'

29/10/2026 CD_TANH K24 15h15' Biên dịch Anh Việt 39 Tự luận 90'

Thứ Sáu 07h15' 20 Nhóm 1

06/11/2026 08h15' 4 Nhóm 2

TC_QTMMT_K26 08h15' Pháp luật 14
Trắc nghiệm 

máy 
60' Phòng A.201

Thứ Hai CĐ KTDN K24 07h15' Thực hành kế toán doanh nghiệp 33
Thi thực hành 

trên giấy 
90' B34

09/11/2026
17 TH_A33_CS1 Nhóm 1

16 TH_A34_CS1 Nhóm 2

1

CĐ KTDN K24 13h30' Kế toán máy Thực hành máy 60'

4

II. ĐIỂM ĐIỀU HÀNH THI: KHOA HỌC CƠ BẢN & BMC - Cơ sở 38 - Đường Nguyễn Hội, P. Phan Thiết

III. ĐIỂM ĐIỀU HÀNH THI: KHOA KINH TẾ - DU LỊCH - VĂN HÓA - Cơ sở chính (Số 05 - Đường Tôn Thất Bách, P. Bình Thuận)

Phòng B.101

5

TC_THUD_K26

1

Phòng B.1012

Thời gian nộp kết quả chấm 

16/11/2026

Thứ Tư

28/10/2026
CD_TANH K24 Tiếng Anh giao dịch thương mại

Trắc nghiệm 

máy
60' Phòng A.203

Pháp luật
Trắc nghiệm 

máy
60' Phòng A.201



TT Ngày thi Lớp
Giờ bắt 

đầu thi
Môn học/Mô đun

Số 

lượng 

dự kiến

Hình thức thi 
Thời gian 

thi (phút)
Phòng thi Ghi chú

Thứ Hai

02/11/2026

Thứ Ba

03/11/2026

Thứ Tư

04/11/2026

Thứ Năm

05/11/2026

Nơi nhận: 

- Ban Giám hiệu;

- Các đơn vị trực thuộc Trường;

- Website Trường;

- Lưu: VT, KTĐBCL.D.Thuy.

Trần Thị Kim Chung

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

3
CĐ_Giáo dục mầm non 

K25A
13h30' Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 1 49

2
CĐ_Giáo dục mầm non 

K25B
13h30' Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 1 61

4
CĐ_Giáo dục mầm non 

K24A
13h30' Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 2 46 Thực hành 10'/SV

Phòng Thực hành 

Mầm non

Thực hành 10'/SV
Phòng Thực hành 

Mầm non

IV. KHOA SƯ PHẠM - Cơ sở 205 - Đường Lê Lợi, P. Phan Thiết

1

Thực hành 10'/SV
Phòng Thực hành 

Mầm non

CĐ_Giáo dục mầm non 

K24B
13h30' Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 2 51 Thực hành 10'/SV

Phòng Thực hành 

Mầm non
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